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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: BỆNH HỌC THỦY SẢN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
MIỄN DỊCH HỌC THỦY SẢN (FISHERIES IMMUNOLOGY)
I. Thông tin về học phần
· Mã học phần: TS02402
· Học kì: 4
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ: 2,0 (Lý thuyết: 1,5 – Thực hành 0,5)
· Tự học: 4,0
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập
+ Học lý thuyết trên lớp: 19 tiết
+ Thuyết trình và thảo luận trên lớp:3 tiết
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm/trong nhà lưới:: 8 tiết
· Tự học:: 60 tiết (theo kế hoạch cá nhân)
· Đơn vị phụ trách:
· Bộ môn:  Môi trường và Bệnh Thủy sản
· Khoa: Thủy sản
· Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □
	Chuyên ngành☒

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành ☒
	Chuyên ngành □
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc ☒
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc
□
	Tự chọn
□


· Học phần học song hành: 0
· Học phần học trước: Vi sinh vật đại cương: CN01201
· Học phần tiên quyết: 0
· Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh
   Tiếng Việt: ☒
II. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi
* Mục tiêu: 

- Về kiến thức: Học phần nhằm cung cấp kiến thức về hệ thống miễn dịch ở động vật thủy sản và khi học xong học phần này sinh viên áp dụng được: chẩn đoán bệnh thông qua phương pháp miễn dịch học, phòng bệnh bằng vaccine, sử dụng hợp lý các chất kích thích miễn dịch trong phòng bệnh thủy sản.

- Về kỹ năng: Thành thạo và tính toán chính xác liều lượng thuốc, hóa chất để sử dụng hợp lý các chất kích thích miễn dịch trong phòng bệnh.

·  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kết thúc học phần sinh viên tự chịu trách nhiệm về phác đồ điều trị bệnh mà bản thân đưa ra.

* Kết quả học tập mong đợi của học phần:
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:
1. Không liên quan; 2. Ít liên quan; 3. Rất liên quan
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	TS02402
	Miễn dịch học thủy sản
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	1
	1

	
	
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR12
	CĐR13
	CĐR14
	CĐR15
	
	
	

	
	
	1
	1
	3
	3
	2
	1
	
	
	


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	K1
	Hiểu được miễn dịch là gì, phân loại được miễn dịch
	 CĐR5-6; CĐR7;

	K2
	Hiểu được kháng nguyên, kháng thể vận dụng trong sử dụng vaccine phòng bệnh thủy sản
	CĐR5-6; CĐR7;

	K3
	Hiểu được hàng rào miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu ở cá giúp cho việc phòng bệnh tổng hợp cho ĐVTS và phòng bệnh bằng vaccine cho cá
	CĐR5-6; CĐR7;

	K4
	Vận dụng được các phản ứng kháng nguyên, kháng thể trong chẩn đoán bệnh bằng phương pháp miễn dịch
	CĐR5-6; CĐR7;

	K5
	Nằm được các nguyên nhân gây dị ứng từ sản phẩm thủy sản để có biện pháp phòng ngừa cho người sử dụng
	CĐR5-6; CĐR7;

	K6
	Hiểu được hệ thống miễn dịch ở giáp xác để giúp công tác phòng bệnh được tốt
	CĐR5-6; CĐR7;

	K7
	Vận dụng được việc dùng chất kích thích trong NTTS
	CĐR5-6; CĐR7;

	K8
	Hiểu và vận dụng được việc dùng vaccine trong phòng bệnh cá
	CĐR5-6; CĐR7;

	K9
	Thuyết trình thông qua seminar: Các loại và cách dùng vaccine phòng bệnh cho người, động vật trên cạn và cá nuôi
	CĐR5-6; CĐR7;

	Kỹ năng
	

	K10
	Phân biệt và nhận dạng tế bào và cơ quan có thẩm quyền miễn dịch ở cá, tôm
	CĐR12-13; 

	K11
	Thu mẫu máu, tách huyết thanh, làm tiêu bản máu
	CĐR12-13;

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	

	K12
	Tự chịu trách nhiệm với công tác phòng bệnh thông qua hiểu biết về hệ thống miễn dịch thủy sản
	CĐR14;

	K13
	Tự chịu trách nhiệm với việc tư vẫn sử dụng vaccine trong NTTS
	CĐR14;


III. Nội dung tóm tắt của học phần (Không quá 100 từ)
TS02402. Miễn dịch học Thủy sản (Fish Immunology) (2TC:1,5 – 0,5 - 4). Học phần cung cấp kiến thức, khái niệm về Miễn dịch và phân loại miễn dịch; Miễn dịch không đặc hiệu; Miễn dịch đặc hiệu; Kháng nguyên, Kháng thể dịch thể; Phản ứng kháng nguyên – kháng thể; Sự sai lạc của miễn dịch – miễn dịch bệnh lý; Chất kích thích miến dịch trong thủy sản; Vaccine và sử dụng vaccine cho cá; Hệ thống miễn dịch ở giáp xác.
IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

Về lý thuyết: Giảng viên thuyết trình các bài giảng nhằm cung cấp, chia sẻ và thảo luận thông tin theo từng chủ đề của từng chương trên cơ sở sườn nội dung chính của cuốn giáo trình Miễn dịch học Thủy sản, xuất bản năm 2009 do 2 tác giả: Kim Văn Vạn và Lê Thanh Hòa biên soạn., Hướng dẫn: Căn cứ vào chiến lược dạy và học của CTĐT, vào KQHTMĐ mục III, giảng viên lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp.
Về thực hành: Sinh viên được quan sát và làm theo các thao tác thực hiện mẫu của giảng viên về phương pháp chống đông máu, phương pháp thu mẫu, làm tiêu bản mẫu máu, tế bào có thẩm quyền miễn dịch soi và nhận dạng các tế bào máu.
2. Phương pháp học tập

Sinh viên trước khi lên lớp cần đọc trước giáo trình, xem lại bài học trước theo hướng dẫn của giảng viên.

V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Chuyên cần: Tất cả sinh viên tham dự học phần này cần phải tham gia tối thiểu 80% số giwof giảng lý thuyết trên lớp và không được vắng thực hành; Đối với sinh viên vắng giờ lý thuyết buổi trước sẽ được kiểm tra lại bài cũ ngay ở buổi học tiếp theo, nếu không hiểu bài cần nhận hình phạt thích đáng (như chép lại bài cũ 5 lần).
- Chuẩn bị cho bài giảng: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đọc trước bài mới trong giáo trình trước khi lên lớp;
- Thuyết trình và Thảo luận:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải có ít nhất 01 bài trình bày Seminar nhóm trước lớp về chủ đề vaccine (các loại, cách dùng, phòng bệnh gì cho người, cho động vật)
- Thực hành:Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải tham gia đầy đủ các buổi thực hành, phải làm các thao tác được giao theo bài (lấy mẫu máu cá, tôm, làm tiêu bản, nhuộm tiêu bản, soi và nhận dạng tế bào có thẩm quyền miễn dịch…), sau khi thực hành phải nộp lại đầy đủ báo cáo thực hành của cá nhân khi kết thúc đợt thực hành.
- Kiểm tra giữa ky: Tất cả các sinh viên phải tham gia đầy đủ bài kiểm tra và có điểm kiểm tra là điều kiện cần và đủ đê tham gia kỳ thi hết học phần.
- Thi cuối kì: Các sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thực hành và tham gia >80% số giờ học lý thuyết, có quyền tham gia bài thi hết học phần;
VI. Đánh giá và cho điểm
1.Thang điểm: 10
2. Điểm cuối kì là điểm trung bình cộng của những điểm thành phần sau: 

- Điểm chuyên cần: 10 %
- Điểm quá trình/Điểm kiểm tra giữa kì: 30%

- Điểm kiểm tra cuối kì: 60%

3.Phương pháp đánh giá
	Rubric đánh giá
	Nội dung/Tiêu chí đánh giá
	KQHTMĐ được đánh giá
	Trọng số (%)
	Thời gian/Tuần học

	Chuyên cần 
	10
	

	Quan sát
	Tích cực tham gia trên lớp
	
	7
	

	Bài tập
	Chuẩn bịbài ở nhà
	
	3
	

	Đánh giá quá trình
	30
	

	Câu hỏi chắc nghiệm
	Nằm trong 5 chương đầu
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	21
	6

	Câu hỏi tự luận ngắn
	Nằm trong 5 chương đầu
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	9
	6

	Tiểu luận
	Đầy đủ nội dung các phần
	Điều kiện để được tham gia thi hết học phần
	
	Tuần cuối

	Thảo luận
	Tham gia thảo luận tích cực
	Được cộng điểm trong phần chuyên cần
	
	2 tuần cuối

	Thực hành
	Tham gia đầy đủ
	Đạt yêu cầu làm điều kiện dự thi hết học phần
	
	

	Báo cáo thực hành
	Đầy đủ nội dung các bài
	Điều kiện để tham dự thi cuối kỳ và cộnjg điểm chuyên cần
	
	Sau khi kết thúc thực hành 1 tuần

	….
	
	
	…… 
	

	Bài thi cuối kỳ
	60
	

	Câu hỏi chắc nghiệm
	Chạy suốt chương trình
	
	20
	

	Câu hỏi tự luận ngắn
	Chạy suốt chương trình
	
	4
	

	Câu hỏi tự luận dài
	Chạy suốt chương trình
	
	36
	


4. Các yêu cầu, quy định đối với học phần 
Sinh viên không được tham dự bài thi hết học phần khi mắc 1 trong các lỗi sau:

· Vắng mặt các giờ học lý thuyết >20%;

· Vắng thực hành;

Sinh viên nhận điểm 0 phần chuyên cần khi: Không nộp bài tiểu luận; không nộp báo cáo thực hành;

Sinh viên nhận điểm 0 phần kiểm tra giữa kỳ khi vi phạm quy chế thi và kiểm tra;
Sinh viên bị trừ điểm chuyên cần khi nộp bài tiểu luận và báo cáo không đúng thời hạn (nộp muộn).
VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo


Kim Văn Vạn & Lê Thanh Hòa, 2009. Giáo trình “Miễn dịch học Thủy sản”, NXB Nông nghiệp, 
* Tài liệu tham khảo khác:
· Nguyễn Bá Hiên, 2009 Giáo trình Miễn dịch học Thú Y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội

· Nguyễn Ngọc Lanh & Văn Đình Hoa; 2011. Giáo trình Miễn dịch học Đại học Y Hà Nội. Nhà xuất bản Y học Hà Nội 
VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	TT
	Nội dung
	KQHTMĐ của học phần

	1 
	Chương 1: Khái niệm về miễn dịch và phân loại miễn dịch
	

	
	A/ Cácnội dung chính trên lớp: (2tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Khái niệm về miễn dịch
1.2. Các mức độ miễn dịch
1.3. Các loại miễn dịch
	K1

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4tiết)
Đọc trước phần lý thuyết của chương 1, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K1

	2
	Chương 2: Sự thích ứng bảo vệ tự nhiên của cơ thể và cơ chế miễn dịch không đặc hiệu
	

	1 
	A/Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Sự thích ứng bảo vệ tự nhiên của cơ thể
2.2. Hiện tượng thực bào
2.3. Các yếu tố miễn dịch dịch thể không đặc hiệu
	K3, K13.

	2 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 tiết)
Đọc trước phần lý thuyết của chương 2, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K3, K13

	3
	Chương 3. Miễn dịch đặc hiệu – các tế bào và cơ quan tham gia đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
	

	
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:

3.1. Miến dịch đặc hiệu
3.2. Các tế bào và cơ quan tham gia đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (3 tiết)
1. Giải phẫu cá: giới thiệu các cơ quan tham gia miễn dịch ở cá
2. Thu mẫu máu và làm tiêu bản, nhuộm quan sát tế bào hồng cầu, bạch cầu, mô tả các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch.
	K3, K11

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 3, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
Luyện tay nghề lấy máu cá và làm tiêu bản máu
	K3, K10, K11

	4
	Chương 4. Kháng nguyên (Antigent)
	

	3 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Định nghĩa 
4.2. Tính sinh miễn dịch của kháng nguyên
4.3. Tính đặc hiệu của kháng nguyen
 4.4. Hiện tượng cạnh tranh giữa các kháng nguyên
  4.5. Các loại kháng nguyên
	K2; K11, K13

	4 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 4, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K2; K11, K13

	5
	Chương 5. Kháng thể dịch thể (Antibody)
	

	5 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (3 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1. Định nghĩa 
5.2. Đặc tính

5.3. Các loại kháng thể dịch thể đặc hiệu
   5.4. Cấu trúc của globulin miễn dịch

   5.5. Quy luật hình thánh kháng thể đặc hiệu

   5.6. Ảnh hưởng của kháng nguyên đến sự hình thành của kháng thể

   5.7. Cơ chế hình thành kháng thể dịch thể đặc hiệu
	K2, K11, K13

	6 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (6 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 5, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K2, K11, K13

	6
	Chương 6. Phản ứng kết hợp Kháng nguyên – Kháng thể
	

	7 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1. Phản ứng ngưng kết
6.2. Phản ứng kết tủa

6.3. Phản ứng kết hợp bổ thể
   6.4. Phản ứng trung hòa

   6.5. Phản ứng sử dụng kháng thể đánh dấu

Kiểm tra giữa kỳ (25 phút)
	K4, K10

	8 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 6, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K4, K10

	7
	Chương 7. Sai lạc Miễn dịch – Miễn dịch bệnh lý
	

	9 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
7.1. Sai lạc miễn dịch 
   7.2. Miễn dịch bệnh lý
	K5

	10 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 7, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K5

	8
	Chương 8. Kích thích miễn dịch dùng trong Nuôi trồng Thủy sản
	

	11 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
8.1. Khái niệm 
8.2. Các loại chất kích thích miễn dịch

8.3. Quản lý các chất kích thích miễn dịch
   8.4. Ức chế miễn dịch

   8.5. Xác định chất kích thích miễn dịch

   8.6. Một số chất kích thích miễn dịch hay dùng
	K7, K12

	12 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 8, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K2, K12

	9
	Chương 9. Hệ thống miễn dịch ở giáp xác
	

	13 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
9.1. Các loại tế bào Hemocyte trong máu giáp xác 
9.2. Cơ chế hàng rào ở giáp xác

9.3. Sự ghi nhận không đặc hiệu
   9.4. Đáp ứng miễn dịch khẩn cấp

   9.5. Protein hoặc Peptide kháng khuẩn
Nội dung giảng dạy thực hành/thực nghiệm: (2 tiết)
3. Giải phẫu tôm: giới thiệu giải phẫu giáp xác

4. Thu mẫu máu và làm tiêu bản, nhuộm quan sát tế bào máu, mô tả các tế bào máu của giáp xác.
	K6, K10, K11

	14 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (8 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 9, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K6, K10, K11

	10
	Chương 10. Vaccin và ứng dụng trong Nuôi trồng thủy sản
	

	15 
	A/ Tóm tắt các nội dung chính trên lớp: (2 tiết)
Nội dung GD lý thuyết:
10.1. Các khái niệm cơ bản về vaccine
10.2. Vaccine dùng trong Nuôi trồng Thủy sản
Nội dung giảng Seminar: (3 tiết)
Seminar về vaccine cho người và động vật, vaccin dùng cho cá
	K8, K13

	16 
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (10 tiết)

Đọc trước phần lý thuyết của chương 10, tham khảo thêm Miễn dịch thú y và Miễn dịch nhân y
	K8, K13


IX. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
- Phòng học, thực hành: Phòng học có sức chứa tối thiểu 50-70 người; phòng thực hành có sức chứa tối thiểu 20-25 người
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu Projector, bảng, bộ đồ giải phẫu, kính hiển vi 10-15 chiếc và một số trang thiết bị phòng thí nghiệm khác.
- Các phương tiện khác: …….

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018 
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